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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 8  NĂM 2019 

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

1 CHÍNH 
PHỦ 

Nghị ñịnh số 66/2019/Nð-CP về bảo 
tồn và sử dụng bền vững các vùng ñất 
ngập nước. 

29-07-2019 613+614 
05-8-2019 

 

   
Nghị ñịnh số 67/2019/Nð-CP quy ñịnh 
về phương pháp tính, mức thu tiền cấp 
quyền khai thác khoáng sản. 

31-07-2019 619+620 
12-8-2019 

 

  Nghị ñịnh số 68/2019/Nð-CP về quản 
lý chi phí ñầu tư xây dựng. 

14-08-2019 623+624 
18-8-2019 

 

  Nghị ñịnh số 69/2019/Nð-CP quy ñịnh 
việc sử dụng tài sản công ñể thanh toán 
cho Nhà ñầu tư khi thực hiện dự án ñầu 
tư xây dựng công trình theo hình thức 
Hợp ñồng Xây dựng -Chuyển giao. 

15-08-2019 623+624 
18-8-2019 
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  Nghị quyết số 57/NQ-CP phê duyệt kết 
quả pháp ñiển hệ thống quy phạm pháp 
luật ñối với các chủ ñề: Tôn giáo, tín 
ngưỡng; Xây dựng pháp luật và thi 
hành pháp luật và 24 ñề mục. 

23-07-2019 611+612 
03-8-2019 

 

2 THỦ 
TƯỚNG 
CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 25/2019/Qð-TTg sửa 
ñổi Quyết ñịnh số 35/2015/Qð-TTg 
ngày 20 tháng 8 năm 2015 về việc sửa 
ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 
02/2012/Qð-TTg ngày 13 tháng 01 
năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch 
vụ thiết yếu phải ñăng ký hợp ñồng 
theo mẫu, ñiều kiện giao dịch chung. 

13-08-2019 621+622 
16-8-2019 

 

  Quyết ñịnh số 26/2019/Qð-TTg về việc 
phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực 
hiện cổ phần hóa ñến hết năm 2020. 

15-08-2019 623+624 
18-8-2019 

 

  Quyết ñịnh số 990/Qð-TTg phê duyệt 
Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc 

08-08-2019 621+622 
16-8-2019 
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phòng và an ninh cho ñối tượng 1 năm 
2020. 

  Quyết ñịnh số 999/Qð-TTg phê duyệt 
ðề án thúc ñẩy mô hình kinh tế chia sẻ. 

12-08-2019 621+622 
16-8-2019 

 

  Quyết ñịnh số 1030/Qð-TTg phê duyệt 
Quy hoạch mạng lưới các ñơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp ñến 
năm 2021, ñịnh hướng ñến năm 2030. 

16-08-2019 643+644 
24-8-2019 

 

3 

   

BỘ 
CÔNG 

THƯƠNG 

Thông tư số 09/2019/TT-BCT quy ñịnh 
về quản lý an toàn ñập, hồ chứa thủy 
ñiện. 

08-07-2019 613+614 
05-9-2019 

 

4 BỘ GIAO 
THÔNG 
VẬN TẢI 

 
Thông tư số 27/2019/TT-BGTVT ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
cơ sở ñóng mới, sửa chữa tàu biển; Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp 
lực trên phương tiện giao thông vận tải 
và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai 
thác trên biển; Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

07-08-2019 Từ 625+642 
22-8-2019 
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gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, 
thiết bị xếp dỡ; Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về an toàn lao ñộng và kỹ 
thuật nồi hơi lắp ñặt trên phương tiện, 
thiết bị thăm dò và khai thác trên biển 
và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
Phân cấp và ñóng tàu biển vỏ thép - 
Sửa ñổi 3: 2018. 

  Thông tư số 26/2019/TT-BGTVT ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô 
tô khách thành phố ñể người khuyết tật 
tiếp cận, sử dụng và 05 Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về phụ tùng, linh kiện ô 
tô, mô tô, xe gắn máy. 

01-08-2019 657ñến 660 
29-8-2019 

 

  Thông tư số 28/2019/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 46/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 
6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy ñịnh về cấp, thu hồi 
Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc ñảm 
bảo tài chính theo Công ước quốc tế về 

12-08-2019 621+622 
16-8-2019 
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trách nhiệm dân sự ñối với tổn thất ô 
nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001. 

  Thông tư số 29/2019/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 12/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 
3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy ñịnh về cấp, thu hồi 
Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc ñảm 
bảo tài chính theo Công ước quốc tế về 
trách nhiệm dân sự ñối với tổn thất ô 
nhiễm dầu năm 1992. 

12-08-2019 621+622 
16-8-2019 

 

  Quyết ñịnh số 1416/Qð-BGTVT về 
việc công bố Danh mục văn bản quy 
phạm pháp luật về giao thông vận tải 
hết hiệu lực thi hành 6 tháng ñầu năm 
2019. 

31-07-2019 651+652 
28-8-2019 

 

5 BỘ KẾ 
HOẠCH 
VÀ ðẦU 

TƯ 

Thông tư số 10/2019/TT-BKHðT quy 
ñịnh Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới 
của quốc gia. 

30-07-2019 643+644 
24-8-2019 

 

                             5 / 19



 

4
4

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

4
+

1
5
/N

g
ày

 2
9
-1

1
-2

0
1
9

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

6 BỘ 
KHOA 

HỌC VÀ 
CÔNG 
NGHỆ 

Thông tư số 02/2019/TT-BKHCN ban 
hành Danh mục công nghệ hỗ trợ 
doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, 
ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. 

03-06-2019 
 

611+612 
03-8-2019 

 

Thông tư số 04/2019/TT-BKHCN quy 
ñịnh sử dụng hóa chất ñể thực hiện thí 
nghiệm, nghiên cứu khoa học. 

26-06-2019 621+622 
16-8-2019 

 

7 BỘ LAO 
ðỘNG,  

THƯƠNG 
BINH VÀ 
XÃ HỘI 

Thông tư số 12/2019/TT-BLðTBXH 
hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức 
danh nghề nghiệp viên chức chuyên 
ngành giáo dục nghề nghiệp. 

12-08-2019 647+648 
26-8-2019 

 

  Thông tư số 40/2018/TT-BLðTBXH 
ban hành Quy ñịnh khối lượng kiến 
thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 
người học ñạt ñược sau khi tốt nghiệp 
trình ñộ trung cấp, trình ñộ cao ñẳng 
các ngành, nghề thuộc lĩnh vực nghệ 
thuật, mỹ thuật và ngôn ngữ. 

28-12-2018 Từ 661 ñến 
664 

30-8-2019 
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8 BỘ NỘI 
VỤ 

Quyết ñịnh số 578/Qð-BNV về việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn 
bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 
một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Nội vụ 6 tháng ñầu năm 
2019. 

25-07-2019 615+616 
08-8-2019 

 

9 BỘ 
NÔNG 

NGHIỆP 
VÀ PHÁT 

TRIỂN 
NÔNG 
THÔN 

Thông tư số 06/2019/TT-BNNPTNT 
quy ñịnh hoạt ñộng ñặc thù, chế ñộ báo 
cáo của hợp tác xã nông nghiệp và 
trách nhiệm quản lý nhà nước các cấp 
ñối với hợp tác xã nông nghiệp. 

19-07-2019 615+616 
08-8-2019 

 

  Thông tư số 07/2019/TT-BNNPTNT 
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 
về thức ăn thủy sản. 

07-08-2019 645+646 
25-8-2019 

 

10 BỘ 
QUỐC 

PHÒNG 

Thông tư số 106/2019/TT-BQP hướng 
dẫn ñiều chỉnh trợ cấp hàng tháng ñối 
với quân nhân, người làm công tác cơ 
yếu hưởng lương như ñối với quân 

24-07-2019 615+616 
08-8-2019 
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nhân ñã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. 

  Thông tư số 129/2019/TT-BQP bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp luật về 
quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng ban hành, liên tịch ban 
hành. 

15-08-2019 651+652 
28-8-2019 

 

11 BỘ TÀI 
CHÍNH 

Thông tư số 37/2019/TT-BTC hướng 
dẫn về chế ñộ tài chính ñối với chương 
trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 
chức phi chính phủ. 

25-06-2019 621+622 
16-8-2019 

 

  Thông tư số 40/2019/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ðiều của Thông tư số 
152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 
năm 2016 của Bộ Tài chính quy ñịnh 
quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ ñào 
tạo trình ñộ sơ cấp và ñào tạo dưới 3 
tháng. 

28-06-2019 611+612 
03-8-2019 
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  Thông tư số 41/2019/TT-BTC bãi bỏ 
Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT-
BTC-BCA ngày 16/02/2012 của Bộ Tài 
chính, Bộ Công an hướng dẫn chế ñộ 
quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện 
Chương trình hành ñộng phòng, chống 
tội phạm mua, bán người. 

11-07-2019 611+612 
03-8-2019 

 

   
Thông tư số 44/2019/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 
cập nhật kiến thức hàng năm cho kế 
toán viên hành nghề và người ñăng ký 
hành nghề dịch vụ kế toán và Thông tư 
số 296/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 
về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng 
nhận ñăng ký hành nghề dịch vụ kế 
toán. 

19-07-2019 621+622 
16-8-2019 

 

  Thông tư số 45/2019/TT-BTC quy ñịnh 19-07-2019 611+612  
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quản lý tài chính thực hiện ðề án “Hỗ 
trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ñổi mới 
sáng tạo quốc gia ñến năm 2025”. 

03-8-2019 

  Thông tư số 46/2019/TT-BTC hướng 
dẫn xác ñịnh nhu cầu, nguồn và phương 
thức chi thực hiện ñiều chỉnh mức 
lương cơ sở theo Nghị ñịnh số 
38/2019/Nð-CP ngày 09 tháng 5 năm 
2019 và ñiều chỉnh trợ cấp hàng tháng 
ñối với cán bộ xã ñã nghỉ việc theo 
Nghị ñịnh số 44/2019/Nð-CP ngày 20 
tháng 5 năm 2019 của Chính phủ. 

23-07-2019 611+612 
03-8-2019 

 

  Thông tư số 47/2019/TT-BTC quy ñịnh 
mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí cung cấp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí ñăng ký doanh nghiệp. 

05-08-2019 649+650 
27-8-2019 

 

  Công văn số 9029/BTC-TCT về việc 
ðính chính Quyết ñịnh số 1112/Qð-
BTC ngày 28/6/2019 của Bộ Tài chính. 

07-08-2019 621+622 
16-8-2019 
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12 BỘ TÀI 
NGUYÊN 
VÀ MÔI 

TRƯỜNG 

Thông tư số 08/2019/TT-BTNMT ban 
hành ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật thành 
lập bản ñồ chuyên ñề bằng ảnh viễn 
thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 
1:500.000, 1:1.000.000. 

05-07-2019 667+668 
30-8-2019 

 

      

      

13 BỘ 
THÔNG 

TIN -
TRUYỀN 
THÔNG 

Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 
năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 
và Truyền thông quy ñịnh về quản lý và 
sử dụng tài nguyên Internet. 

19-07-2019 615+616 
08-8-2019 

 

14 BỘ TƯ 
PHÁP 

 
Thông tư số 04/2019/TT-BTP bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp luật do 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành trong 
lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản, ñầu 

15-06-2019 613+614 
05-8-2019 

 

                            11 / 19



 

5
0

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

4
+

1
5
/N

g
ày

 2
9
-1

1
-2

0
1
9

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

tư xây dựng. 

15 BỘ VĂN 
HÓA  - 
THỂ 

THAO VÀ 
DU LỊCH 

Thông tư số 02/2019/TT-BVHTTDL 
quy ñịnh quy trình giám ñịnh tư pháp 
về quyền tác giả, quyền liên quan. 

05-07-2019 611+612 
03-8-2019 

 

  Thông tư số 03/2019/TT-BVHTTDL 
quy ñịnh quy trình giám ñịnh tư pháp 
ñối với di vật, cổ vật. 

05-07-2019 611+612 
03-8-2019 

 

  Thông tư số 04/2019/TT-BVHTTDL 
ban hành Danh mục hoạt ñộng thể thao 
bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, 
Danh mục hoạt ñộng thể thao mạo 
hiểm. 

17-07-2019 621+622 
16-8-2019 

 

   
Thông tư số 06/2019/TT-BVHTTDL 

01-08-2019 653+654  

                            12 / 19



 

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

4
+

1
5
/N

g
ày

 2
9
-1

1
-2

0
1
9

5
1

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Hội ñồng thẩm ñịnh nội dung triển 
lãm. 

28-8-2019 

  Quyết ñịnh số 2112/Qð-BVHTTDL 
công bố danh mục các môn, nội dung 
thi ñấu thể thao thuộc nhóm I, nhóm II 
và nhóm III. 

14-06-2019 623+624 
18-8-2019 

 

16 BỘ XÂY 
DỰNG 

Thông tư số 03/2019/TT-BXD sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy ñịnh về 
quản lý an toàn lao ñộng trong thi công 
xây dựng công trình. 

30-07-2019 643+644 
24-8-2019 

 

  Thông tư số 04/2019/TT-BXD sửa ñổi, 
bổ sung một số nội dung của Thông tư 
số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy ñịnh 
chi tiết một số nội dung về quản lý chất 
lượng và bảo trì công trình xây dựng. 

16-08-2019 655+656 
29-8-2019 
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  Quyết ñịnh số 655/Qð-BXD về việc 
bãi bỏ các quy hoạch về ñầu tư phát 
triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ 
thể, ấn ñịnh khối lượng, số lượng hàng 
hóa, dịch vụ, sản phẩm ñược sản xuất, 
tiêu thụ thuộc thẩm quyền của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng. 

25-07-2019 617+618 
08-8-2019 

 

17 BỘ Y TẾ Thông tư số 18/2019/TT-BYT hướng 
dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) 
trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
bảo vệ sức khỏe. 

17-07-2019 609+610 
01-8-2019 

 

18 BCð 
THỰC 

HIỆN ðỀ 
ÁN TIẾP 
TỤC ðỔI 
MỚI VÀ 
NÂNG 
CAO 
HIỆU 

QUẢ Hð 

Quyết ñịnh số 130/Qð-BCðGðTP 
kiện toàn Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ 
ñạo thực hiện ðề án tiếp tục ñổi mới và 
nâng cao hiệu quả hoạt ñộng giám ñịnh 
tư pháp ở cấp Trung ương. 

29-07-2019 615+616 
08-8-2019 
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GIÁM 
ðỊNH TƯ 
PHÁP Ở 

CẤP 
TRUNG 
ƯƠNG 

 

19 NGÂN 
HÀNG 
NHÀ 

NƯỚC 
VIỆT 
NAM 

Thông tư số 06/2019/TT-NHNN hướng 
dẫn về quản lý ngoại hối ñối với hoạt 
ñộng ñầu tư trực tiếp nước ngoài vào 
Việt Nam. 

26-06-2019 611+612 
03-8-2019 

 

  Thông tư số 09/2019/TT-NHNN quy 
ñịnh về chế ñộ báo cáo ñịnh kỳ của 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

31-07-2019 619+620 
12-8-2019 

 

  Thông tư số 10/2019/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 36/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 
12 năm 2016 của Thống ñốc Ngân hàng 

31-07-2019 621+622 
16-8-2019 
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Nhà nước Việt Nam quy ñịnh về trình 
tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành 
Ngân hàng. 

  Thông tư số 11/2019/TT-NHNN quy 
ñịnh về kiểm soát ñặc biệt ñối với tổ 
chức tín dụng. 

02-08-2019 653+654 
28-8-2019 

 

  Thông tư số 12/2019/TT-NHNN quy 
ñịnh chức danh, mã số ngạch, tiêu 
chuẩn nghiệp vụ và cách xếp lương các 
ngạch công chức ngành Ngân hàng. 

19-08-2019 653+654 
28-8-2019 

 

20 HỘI 
ðỒNG 
THẨM 
PHÁN 

TÒA ÁN 
NHÂN 

DÂN TỐI 

Nghị quyết số 05/2019/NQ-HðTP 
hướng dẫn áp dụng ðiều 214 về tội 
gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 
nghiệp, ðiều 215 về tội gian lận bảo 
hiểm y tế và ðiều 216 về tội trốn ñóng 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm thất nghiệp cho người lao ñộng 

15-08-2019 655+656 
29-8-2019 
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CAO 

 

của Bộ luật Hình sự. 

21 VĂN BẢN 
HỢP 

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-
BKHCN hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
ñiều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ 
quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà 
nước về sở hữu trí tuệ. 

18-01-2019 653+654 
28-8-2019 

 

  Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BCT 
hợp nhất Quyết ñịnh cơ chế hỗ trợ phát 
triển các dự án ñiện gió tại Việt Nam 

01-08-2019 619+620 
12-8-2019 

 

  Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-VPQH 
hợp nhất Nghị quyết về việc thi hành 
Luật Tổ chức Tòa án nhân dân. 

17-06-2019 655+656 
29-8-2019 
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  Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BCT 
hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết 
Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp 
luật trong lĩnh vực cạnh tranh. 

13-08-2019 645+646 
25-8-2019 

 

  Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-
BKHCN hợp nhất Nghị ñịnh về Giải 
thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà 
nước và các giải thưởng khác về khoa 
học và công nghệ 

10-07-2019 647+648 
26-8-2019 

 

  Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-
BNNPTNT hợp nhất Thông tư quy 
ñịnh về quản lý thuốc thú y. 

23-07-2019 Từ 615 ñến 
618 

08-8-2019 

 

  Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BCT 
hợp nhất Quyết ñịnh về việc ban hành 
Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu 
phải ñăng ký hợp ñồng theo mẫu, ñiều 
kiện giao dịch chung. 

13-08-2019 645+646 
25-8-2019 
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  Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật ñầu tư 

25-06-2019 663+664 
30-8-2019 

 

  Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư ban hành quy ñịnh 
về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên 
ngành Ngân hàng 

20-08-2019 655+656 
29-8-2019 

 

  Văn bản hợp nhất số 38/VBHN-BTC 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh về kiểm 
tra, giám sát và ñánh giá chất lượng 
hoạt ñộng thẩm ñịnh giá. 

16-08-2019 649+650 
27-8-2019 

 

  Văn bản hợp nhất số 39/VBHN-BTC 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn bán cổ 
phần lần ñầu và quản lý, sử dụng tiền 
thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp 
nhà nước và công ty trách nhiệm hữu 
hạn một thành viên do doanh nghiệp 
nhà nước ñầu tư 100% vốn ñiều lệ 
chuyển ñổi thành công ty cổ phần. 

16-08-2019 651+652 
28-8-2019 
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